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	HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN HÀ NỘI

Tầng 1 – Số 13/2 Đường Trần Quý Kiên – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
ĐT: 6.2813713/14; Fax: 6.2813194

Email: vphnew@hnew.org.vn; Website: www.hnew.org.vn


Phiếu tìm hiểu thông tin Hội viên

THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP

1. Họ và tên hội viên:


2. Ngày sinh:
Dân tộc:


3. Tình trạng hôn nhân:
( Có gia đình
( Độc thân
4. Chức vụ:……………………………………………………………………………………

5. Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………..

6. Tên tiếng Anh:……………………………………………………………………………………

7. Tên giao dịch: …………………………………………………………………………………….

8. Thông tin liên lạc của doanh nhân và doanh nghiệp

	Thông tin
	Cá nhân/NR
	Doanh nghiệp

	Điện thoại (cố định và di động)
	
	

	Fax
	
	

	Địa chỉ (ghi rõ)
	
	

	Email
	
	

	Website
	
	


9. Chi tiết về người được ủy quyền liên hệ với Hiệp hội (trong trường hợp hội viên vắng mặt)

· Họ và tên:………………………………………Chức vụ:


· Điện thoại:
………….Điện thoại di động:


· Fax:………………………….Email:………………………………


10. Trình độ học vấn của hội viên:


	Trình độ
	Chuyên môn được đào tạo

	Trung cấp
	

	Cao đẳng
	

	Đại học
	

	Thạc sỹ
	

	Tiến sỹ
	

	Khác (ghi rõ) ………….
	


11. Ngày thành lập doanh nghiệp:
…………………..Số đăng ký kinh doanh:


12. Ngày tổ chức kỷ niệm hàng năm (nếu khác ngày thành lập ghi ở trên)………………………………
13. Vốn điều lệ (ghi trong ĐKKD):
………………….Vốn hoạt động:………………………………..

14. Loại hình doanh nghiệp:

	( Công ty TNHH
	( Công ty 100% vốn nước ngoài

	( Công ty cổ phần
	( Doanh nghiệp Nhà nước

	( Công ty liên doanh
	( Doanh nghiệp tư nhân

	( Khác (ghi rõ)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………



15. Liệt kê tên các doanh nghiệp khác mà Anh/ Chị hoặc doanh nghiệp đang đầu tư (nếu có)? 

	STT
	Tên doanh nghiệp 
	Cá nhân đầu tư 
	DN đầu tư 

	1. 
	
	(
	(

	2. 
	
	(
	(

	3. 
	
	(
	(

	4. 
	
	(
	(


16. Lĩnh vực hoạt động chính của DN - chọn 3 lĩnh vực DN có tỷ trọng doanh thu lớn nhất 

	NHÓM NGÀNH
	CHI TIẾT VỀ NGÀNH HÀNG VÀ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

	Thương mại
	

	Dịch vụ
	

	Sản xuất, lắp ráp
	

	Đầu tư tài chính
	

	Ngân hàng
	

	Xây dựng, bất động sản
	

	Khác (ghi rõ)
	


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

17. Tình hình hoạt động và Kết quả kinh doanh trong ba năm gần nhất:                      

	Chỉ tiêu đánh giá
	2006
	2007
	2008
	Ghi chú

	Vốn đầu tư
	
	
	
	

	Tổng Doanh thu
	
	
	
	

	Doanh thu xuất khẩu 

(nếu có)
	
	
	
	

	Tổng số lao động trong 
doanh nghiệp 
	
	
	
	

	Số LĐ thường xuyên
	
	
	
	

	Số LĐ thời vụ
	
	
	
	

	Số lao động nữ
	
	
	
	

	Số lao động có trình độ

trung cấp
	
	
	
	

	Số lao động có trình độ 

Cao đẳng, Đại học, trên 

Đại học
	
	
	
	

	Thu nhập bình quân của

lao động: (VNĐ/tháng)
	
	
	
	


18. Các thành tích khen thưởng của cá nhân và doanh nghiệp đã nhận được: 

	 Loại Bằng khen
	Cá nhân chủ DN
	Tập thể DN 
	SP/

T.hiệu

	· Huân chương Lao động (hạng , năm)
	
	
	

	· Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, năm... 
	
	
	

	· Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội, năm...
	
	
	

	· Bằng khen của các Bộ và cơ quan ngang Bộ khác (ghi rõ tên cơ quan cấp, thời gian cấp)  ………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………


	
	
	

	· Các loại giải thưởng, bằng khen, giấy khen khác (ghi rõ loại BK, nơi cấp, thời gian):

 …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
	
	
	


19.  Nếu cần đào tạo cho nguồn nhân lực, DN thường chọn cách nào?


( Gửi người ra ngoài đào tạo




( Thuê giảng viên về đào tạo tại doanh nghiệp 


      ( Doanh nghiệp tự đào tạo nội bộ
20. DN có nhu cầu đào tạo cán bộ ở cấp nào? 
	· Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc……..................
	(

	· Trưởng phòng, trưởng bộ phận chức năng, phụ trách phòng ban (cấp QL trung gian)
	(

	· Trưởng nhóm, phụ trách dự án nhỏ (tương đương cấp quản lý cơ sở)…............
	(

	· Nhân viên………………………………………......................
	(

	· Công nhân, thợ…………………………………......................
	(

	· Khác (ghi rõ) ………………………………………....................
	(

	
	


21. Doanh nghiệp cần đào tạo về các nội dung nào dưới đây?
	
	
	

	· Quản trị nguồn nhân lực…………...
	
	· Quản lý chất lượng…………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Quản trị tài chính kế toán…………..
	
	· Bổ túc tay nghề, chuyên môn kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Quản trị marketing…………………
	
	· Tiếp cận kỹ thuật công nghệ mới….
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Quản trị sản xuất và vận hành……
	
	· Xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Tăng hiệu quả và cải thiện kỹ năng  làm việc cho cá nhân ……………
	
	· Khác (ghi rõ)…………………


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


22. Các tổ chức, đoàn thể đang hoạt động trong DN

	( Chi bộ Đảng CSVN
	( Công đoàn
	( Đoàn TNCS

	( Chi hội LHTN
	( Hội phụ nữ                                   ( Ban An toàn   

	( Khác:………………
	


22. 23. DN tổ chức các hoạt động văn hoá-xã hội mang tính tập thể nào và tần suất?

	
	Hàng tháng
	Hàng quý
	Hàng năm
	Chưa bao giờ

	· Thể dục – thể thao………
	(
	(
	(
	(

	· Văn nghệ .........................
	(
	(
	(
	(

	· Du lịch, nghỉ mát.............
	(
	(
	(
	(

	· Từ thiện………………..
	(
	(
	(
	(

	· Sinh hoạt nhóm
	(
	(
	(
	(

	· Tổ chức các phong trào thi đua
	(
	(
	(
	(

	· Tổ chức các giải thưởng
	(
	(
	(
	(

	· Khác (ghi rõ)……………
	(
	(
	(
	(

	
	
	
	
	


NHU CẦU, MONG MUỐN CỦA DOANH NGHIỆP/ HỘI VIÊN ĐỐI VỚI HIỆP HỘI
    24. Mong muốn của Anh/Chị và DN khi tham gia Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội

( Muốn giao lưu, mở rộng quan hệ

( Muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh hợp tác

( Muốn được hỗ trợ về thông tin

( Muốn được hỗ trợ về đào tạo 

( Muốn được hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của DN 

( Muốn được tham gia ý kiến về chính sách chế độ, quy định

( Muốn quảng bá hình ảnh, uy tín của DN bằng cách tham gia Hội

( Muốn giúp các DN khác trong hội

( Muốn tham gia các phong trào, hoạt động xã hội

( Muốn khai thác các nguồn kinh phí từ ngân sách

( Muốn khai thác các nguồn kinh phí từ nước ngoài

( Mở rộng quan hệ với hội viên các Hội doanh nghiệp nước ngoài 

( Các mong muốn khác (vui lòng ghi rõ): 

THAM KHẢO
25. Anh/ Chị đã biết đến Hiệp hội thông qua kênh nào?
( Qua trang Web của Hội

( Qua các phương tiện thông tin đại chúng

( Qua bạn bè, người thân

( Qua kênh khác (ghi rõ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trân trọng cảm ơn!
                                                                          Ngày lập phiếu………

1

